
 

 

3. Các lớp học phần bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 

Mã lớp học 
phần 

Học phần Giảng viên TC Buổi Thứ Tiết Giảng đường Ghi chú 

Lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng thông tư 23 

INT3111 21 Quản lý dự án phần mềm (*) PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng 3 Sáng 5 4-6 209-GĐ3 Tiếng Anh 

ELT2041 24 Điện tử số PGS.TS. Trần Xuân Tú 3 Chiều 4 8-10 211-GĐ3  

INT3104 24 
Lập trình và ghép nối máy 
tính 

TS. Hoàng Văn Xiêm 
ThS. Phạm Đình Tuân 

3 

Chiều 6 10-12 211-GĐ3  

Chiều 3 9-10 PTN Khoa N1 

Chiều 3 7-8 PTN Khoa N2 

Lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo chuẩn 
INT3115 2 Thiết kế giao diện người dùng ThS. Nguyễn Đức Anh 3 Sáng 4 1-3 107-G2  

INT3115 3 Thiết kế giao diện người dùng ThS. Nguyễn Đức Anh 3 Sáng 6 4-6 101-G2  

INT3109 2 Thu thập và phân tích yêu cầu TS. Đặng Đức Hạnh 3 Chiều 5 10-12 302-GĐ2  

INT3506 1 
Các hệ thống thương mại điện 
tử 

TS. Bùi Quang Hưng 3 Chiều 2 9-11 308-GĐ2  

ELT3060 1 Kỹ thuật cao tần TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 3 Sáng 2 2-4 306-GĐ2  

ELT3240 1 Nhập môn hệ thống nhúng TS. Nguyễn Kiêm Hùng 3 Sáng 6 3-5 216-GĐ3  

INT3405 1 Học máy 
PGS.TS. Hoàng Xuân 
Huấn 

3 Sáng 7 1-3 306-GĐ2  

PHI1006 7 Triết học Mác-Lênin 
TS. Nguyễn Thị Thu 
Hường 

3 Sáng 7 4-6 107-G2  

Lớp học phần dành cho sinh viên toàn Trường 

PES1015 21 Bóng chuyền 1 TT GDTC 1 Sáng 2 1-2 TT GDTC  

PES1025 2 Bóng đá TT GDTC 1 Chiều 2 9-10 TT GDTC  

PES1015 23 Bóng chuyền 1 TT GDTC 1 Sáng 3 1-2 TT GDTC  

PES1017 28 Bóng chuyền hơi TT GDTC 1 Chiều 3 9-10 TT GDTC  

PES1030 4 Bóng bàn TT GDTC 1 Chiều 4 9-10 TT GDTC  

PES1017 30 Bóng chuyền hơi TT GDTC 1 Chiều 4 9-10 TT GDTC  

PES1005 18 Aerobic TT GDTC 1 Chiều 2 9-10 TT GDTC Học từ 
tuần 
9/9/2019 

PES1020 29 Bóng rổ 1 TT GDTC 1 Sáng 4 1-2 TT GDTC 

PES1020 32 Bóng rổ 1 TT GDTC 1 Sáng 5 3-4 TT GDTC 


